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Thông tin đơn xin trợ cấp hỗ trợ thai phụ lần 1  

(trước đây là quà tặng hỗ trợ sinh con) 
 

■ Về  trớ  cẫ p hộ  trớ  thai sẫ n 
Tư  ngày 1 tháng 4 năm 2025, chính phủ  quộ c gia đã bẫ t đẫ u các chướng trình vớ i mủ c đích 

cung cẫ p hộ  trớ  liên tủ c tư  thớ i kỳ mang thai. Các chướng trình này bao gộ m “Trớ  cẫ p hộ  trớ  

thai sẫ n” như mộ  t phướng tiề  n hộ  trớ  tài chính cũng như “Chướng trình tư vẫ n và hộ  trớ  toàn 

diề  n cho viề  c sinh nớ ” như mộ  t hình thư c hộ  trớ  tư vẫ n theo sát. Hớn nư a, vớ i sư  khớ i đẫ u củ a 

các chướng trình này, Chướng trình hộ  trớ  sinh nớ  và chăm sóc trề  em đướ c triề n khai cho 

đề n năm tài chính 2024 sề  kề t thúc. 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phộ  Kawasaki đang gư i hướ ng dẫ n nộ  p đớn xin trớ  cẫ p hộ  trớ  thai sẫ n đề  đướ c thanh 

toán sau khi bẫ n tham vẫ n khi bẫ n nộ  p thông báo mang thai và tẫ i thớ i điề m thăm khám sau 

khi sinh con đề  cung cẫ p hộ  trớ  toàn diề  n về  thề  chẫ t, tinh thẫ n và tài chính cho các bà mề  

trướ c và sau khi sinh, phù hớ p vớ i mủ c tiêu củ a chính phủ  quộ c gia. 

■ Như ng ngướ i đủ  điề u kiề  n và thông tin chi tiề t về  khoẫ n thanh toán 

đẫ u tiên củ a trớ  cẫ p hộ  trớ  thai sẫ n 

Thanh toán 50.000 yên cho mỗi lần mang thai 
* Ngướ i nộ  p đớn và ngướ i nhẫ  n phẫ i đang mang thai. Chỉ  có thề  thanh toán vào tài khoẫ n củ a 

ngướ i mang thai. 

Nề u không có tài khoẫ n ngân hàng mang tên ngướ i mang thai, vui lòng liên hề   vớ i tộ ng đài ớ  

mẫ  t sau. 

* Nề u nới cư trú củ a bẫ n đướ c đăng ký tẫ i Thành phộ  Kawasaki và bẫ n đã bị  sẫ y thai, thai chề t 

lưu hoẫ  c phá thai, bẫ n vẫ n có thề  nhẫ  n đướ c trớ  cẫ p hộ  trớ  thai sẫ n. Đề  biề t chi tiề t, vui lòng 

liên hề   vớ i tộ ng đài ớ  mẫ  t sau. 

■ Phướng thư c nộ  p đớn 

Bẫ n có thề  nộ  p đớn tư  mẫ u dành riêng. (Truy cẫ  p bẫ ng mã QR ớ  bên phẫ i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trớ  cẫ p hộ  trớ  

thai sẫ n lẫ n 1 

Mẫ u đớn 
[Giẫ y tớ  tùy thân] CMND (bẫ ng lái xe, Thề  sộ  củ a tôi, Thề  cư trú, v.v.) 

[Các mủ c đề  xác nhẫ  n tài khoẫ n ngân hàng củ a ngướ i nhẫ  n] Các mủ c liề  t kê sộ  tài khoẫ n ngân  

hàng củ a ngướ i mang thai (sộ  ngân hàng, thề  ATM, v.v.) 

[Giẫ y tớ  đề  xác nhẫ  n viề  c mang thai] 

(1) Hóa đớn và mẫ u kề t quẫ  khám tẫ i thớ i điề m xác nhẫ  n viề  c mang thai hoẫ  c khám sư c khộ e thai kỳ 

(2) Trang đẫ u sộ  tiề t kiề  m sư c khộ e mề  con (có ghi tên củ a bà mề  tướng lai) 

(3) Trang tiên lướ ng thai kỳ có chư a kề t quẫ  khám thai (sộ  theo dõi sư c khộ e mề  con trang 8, 9) 

* (1) chỉ  cẫ n 1 mủ c đề  xác nhẫ  n, trong khi (2) và (3) yêu cẫ u 2 mủ c. 

(Nề u bẫ n không thề  nộ  p các mủ c trên, hãy nộ  p giẫ y tớ  chư ng minh thai kỳ do bác sĩ sẫ n khoa cẫ p) 

Độ i vớ i đớn đăng ký củ a bẫ n, bắt buộc dữ liệu hình ảnh sau đây. Vui lòng chuẫ n bị  

các mủ c này trướ c khi nộ  p đớn. 

Thông báo 
mang thai 

Thai khoảng 8 
tháng 

Thăm khám trẻ sớ 

sinh, v.v. 

Tư vấn  (1) Tư vấn  (2) Tư vấn  (3) 

<Hình ảnh hệ thống hỗ trợ> 
[Thời kỳ mang thai] [Sau khi sinh] 

Chướng trình tư 

vấn và hỗ trợ 

toàn diện cho việc 

sinh nở 

Trợ cấp hỗ trợ 

thai sản 

Khoản thanh toán đầu tiên của 
chế độ trợ cấp hỗ trợ thai sản  

(50.000 yên cho mỗi lần mang thai) 

Khoản thanh toán thứ hai của chế 
độ trợ cấp hỗ trợ thai sản 

(50.000 yên cho mỗi đứa trẻ chưa chào đời) 

* Những người nộp đớn đã bị sảy thai, thai chết lưu hoặc phá 

thai sẽ được thanh toán sau khi nhận được thông báo. 

SAMPIE 
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iOS Android 

■ Thớ i hẫ n nộ  p đớn 

2 năm kề  tư  ngày bẫ n xác nhẫ  n rẫ ng mình đang mang thai 

* “Ngày bẫ n xác nhẫ  n rẫ ng bẫ n đang mang thai” là ngày mà bác sĩ sẫ n khoa xác nhẫ  n nhị p tim 

thai nhi. 

* Bẫ n có thề  nộ  p đớn trướ c thớ i hẫ n nộ  p đớn. Tuy nhiên, trong tướng lai, chúng tôi không có kề  

hoẫ ch gư i thông báo giớ i thiề  u đớn riêng lề . Do đó, chúng tôi khuyên bẫ n nên nộ  p đớn càng 

sớ m càng tộ t. 

Tiề n trớ  cẫ p hộ  trớ  thai sẫ n đẫ u tiên có thề  không đướ c thanh toán sau thớ i hẫ n nộ  p đớn. 

■ Khoẫ ng thớ i gian ướ c tính cho đề n khi thanh toán 
Sau khi nộ  p đớn, có thề  mẫ t tớ i 3 tháng đề  bẫ n nhẫ  n đướ c khoẫ n thanh toán củ a mình. 

Trướ c khi tiề n đướ c chuyề n vào tài khoẫ n ngân hàng củ a bẫ n, “Thông báo xác nhẫ  n trớ  cẫ p hộ  

trớ  thai sẫ n và Thông báo thanh toán trớ  cẫ p hộ  trớ  thai sẫ n” sề  đướ c gư i đề n nhà bẫ n qua 

đướ ng bưu điề  n. 

■ Như ng lưu ý khi nộ  p hộ  sớ 
Không thể nộp đơn nếu bạn đã nhận được trợ cấp hỗ trợ thai sản đầu tiên từ Thành phố 

Kawasaki hoặc một thành phố khác. 

Chúng tôi có thề  liên hề   vớ i bẫ n qua điề  n thoẫ i hoẫ  c liên hề   vớ i các thành phộ  khác, nề u có khẫ  

năng đớn đăng ký trùng lẫ  p hoẫ  c thông tin chi tiề t không chính xác trong đớn đăng ký củ a bẫ n. 

Mộ  t tộ  chư c y tề  cũng có thề  xác minh tình trẫ ng mang thai củ a bẫ n. 

■ Thẫ c mẫ c về  trớ  cẫ p hộ  trớ  thai sẫ n 

Tộ ng đài Trớ  cẫ p Hộ  trớ  Thai sẫ n Thành phộ  Kawasaki 

(Túc trư c tư  8:30 đề n 17:15 các ngày trong tuẫ n)   0120-123-004 

■ Tư vẫ n liên quan đề n các vẫ n đề  như nuôi dẫ y con cái hoẫ  c tăng 

trướ ng và phát triề n 
(Tẫ t cẫ  các vẫ n đề  về  nuôi dẫ y trề ) Tư  8:30 đề n 17:00 các ngày trong tuẫ n 

Trung tâm Hộ  trớ  Cộ  ng độ ng Mimamori, Phòng Hộ  trớ  Cộ  ng độ ng 

〇 Văn phòng Phướ ng Kawasaki: 044-201-3214 〇 Văn phòng Phướ ng Saiwai: 044-556-6648 

〇 Văn phòng Phướ ng Nakahara: 044-744-3308 〇 Văn phòng Phướ ng Takatsu: 044-861-3315 

〇 Văn phòng Phướ ng Miyamae: 044-856-3302 〇 Văn phòng Phướ ng Tama: 044-935-3264 

〇 Văn phòng Phướ ng Asao: 044-965-5234 

(Mang thai và sinh con) Tư  10:00 đề n 16:00 các ngày trong tuẫ n 

〇 Hiề  p hộ  i Nư  hộ   sinh Kawasaki: 044-819-4635  

(Thông tin nuôi dẫ y trề )    

〇 Ứ ng dủ ng nuôi dẫ y trề  Kawasaki 
・ Ứ ng dủ ng Nuôi dẫ y trề  Kawasaki cung cẫ p thông tin hư u ích, các sư  kiề  n củ a thành phộ , kiề m tra sư c khộ e, tiêm 

chủ ng và các thông tin chi tiề t khác mộ  t cách kị p thớ i trong quá trình bẫ n mang thai và nuôi dẫ y con, độ ng thớ i cho 

phép bẫ n ghi lẫ i tiề n trình củ a con bẫ n và gia đình. Vui lòng xem xét viề  c cài đẫ  t ư ng dủ ng. 

 

 

 

 

  Bộ phận Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, Văn phòng Phòng chống Bạo hành và  

Hỗ trợ Trẻ em và Gia đình, Văn phòng Tương lai Trẻ em, Thành phố Kawasaki 

Sộ  điề  n thoẫ i: 044-200-1312 


